
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2,374,805,558

01-06-15 Chị Nguyễn Phương Anh (P9-Q5) ủng hộ KTX 500,000 2,375,305,558

01-06-15 Anh Dương Đình Hưng ủng hộ KTX 4,000,000 2,379,305,558

01-06-15 Chị DTHa CMTX T6 500,000 2,379,805,558

01-06-15 Chi phí ngày 01/06/2015 690,000 2,379,115,558

02-06-15 Chị Vân Trang (P6-Q10) ủng hộ KTX 2,000,000 2,381,115,558

02-06-15 Chú Đạt (Q10) ủng hộ KTX 2,500,000 2,383,615,558

02-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/6/15  (367ph). 734,000 2,384,349,558

02-06-15 Chi phí ngày 02/06/2015 2,346,000 2,382,003,558

03-06-15 Anh Cổ Minh Triết, Chị Cổ Trâm Anh (Q6) ủng hộ KTX 500,000 2,382,503,558

04-06-15 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,382,703,558

04-06-15 Anh Trịnh văn Thanh (P15-Q8) ủng hộ KTX 1,000,000 2,383,703,558

04-06-15 Anh Đinh Thanh Sơn (Canada) ủng hộ KTX 4,500,000 2,388,203,558

04-06-15 Cô Cúc (P9-Q10) ủng hộ KTX 300,000 2,388,503,558

04-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/6/15  (414ph). 828,000 2,389,331,558

04-06-15 Chi phí ngày 04/06/2015 1,993,000 2,387,338,558

05-06-15 Chi phí ngày 05/06/2015 1,500,000 2,385,838,558

06-06-15 Chị Phương ủng hộ KTX 1,000,000 2,386,838,558

06-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 06/6/15  (379ph). 758,000 2,387,596,558

06-06-15 Chi phí ngày 06/06/2015 662,800 2,386,933,758

07-06-15 Chị Khuulanhuong CMTX T6 200,000 2,387,133,758

08-06-15 Chị Kimnhut CMTX T6 200,000 2,387,333,758

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 06/2015

Chi Tiết

Tồn tháng 05/2015



Ngày Thu Chi Tồn

08-06-15 Lãi T5 STK 1 tháng 480,630 2,387,814,388
08-06-15 Chi phí ngày 08/06/2015 1,536,000 2,386,278,388

09-06-15 Cô Thảo ủng hộ KTX 100USD 2,170,000 2,388,448,388

09-06-15 Cô Vân ủng hộ KTX 500,000 2,388,948,388

09-06-15 Anh Thắng (Nhà thuốc 520 Ng Tri Phương ) ủng hộ KTX 2,000,000 2,390,948,388

09-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/6/15  (390ph). 780,000 2,391,728,388

09-06-15 Chi phí ngày 09/06/2015 1,572,000 2,390,156,388

10-06-15 Chị Tu Boi ADTH Q6 CMTX T6 200,000 2,390,356,388

10-06-15 Chị Truong Ha ủng hộ KTX 1,000,000 2,391,356,388
10-06-15 Chị Doit CMTX T6 2,000,000 2,393,356,388

10-06-15 Chi phí ngày 10/06/2015 325,000 2,393,031,388

11-06-15 Gđ anh Châu Quang Thông ủng hộ KTX 1,250,000 2,394,281,388

11-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/6/15  (401ph). 802,000 2,395,083,388

11-06-15 Chi phí ngày 11/06/2015 2,917,000 2,392,166,388

12-06-15 Cô Mai (Xóm Củi) ủng hộ KTX 2,000,000 2,394,166,388

13-06-15 Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX 200,000 2,394,366,388

13-06-15 Anh(chị) Kiara Daswani + Shalin KadaKia ủng hộ KTX 500,000 2,394,866,388

13-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/6/15 (415ph). 830,000 2,395,696,388
13-06-15 Chi phí ngày 13/06/2015 2,553,000 2,393,143,388
13-06-15 Chi lương kỳ 1 tháng 6/2015 3,130,000 2,390,013,388
15-06-15 Nhóm Vietrunners & friends ủng hộ KTX 3,163,000 2,393,176,388
15-06-15 Chị Phan Thị Hằng , Tống Thị Dìng ủng hộ KTX 300,000 2,393,476,388

15-06-15 Hội Bồ Câu VN ủng hộ KTX 5,000,000 2,398,476,388

15-06-15 Chi phí ngày 15/06/2015 685,000 2,397,791,388

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

16-06-15 Em Đoàn Ngọc Minh Khôi ủng hộ KTX 500,000 2,398,291,388

16-06-15 Gia đình Chú Hiệp ủng hộ KTX 300,000 2,398,591,388

16-06-15 Anh Huu Minh CMTX T6 500,000 2,399,091,388
16-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/6/15  (260ph). 520,000 2,399,611,388

16-06-15 Chi phí ngày 16/06/2015 673,000 2,398,938,388

17-06-15  Nhóm Sưởi Ấm -NS Trúc Giang CMTX T6 1,000,000 2,399,938,388

17-06-15 Chị Nguyen Phuong Thuy ủng hộ KTX 300,000 2,400,238,388

17-06-15 Chi phí ngày 17/06/2015 3,740,000 2,396,498,388

18-06-15 Chị Lê Thị Hoàng Anh ủng hộ KTX 700,000 2,397,198,388

18-06-15 Anh Võ Văn Dũng (Q5) ủng hộ KTX 2,000,000 2,399,198,388

18-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/6/15  (386ph). 772,000 2,399,970,388

19-06-15 Chi phí ngày 19/06/2015 2,206,000 2,397,764,388

20-06-15 Chị Lê Đức Phương ủng hộ KTX 1,000,000 2,398,764,388

20-06-15 Chị Yến - Lê (Q1) ủng hộ KTX. 4,000,000 2,402,764,388

20-06-15 Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000 2,403,264,388

20-06-15 Anh Lại Việt Phong (Q10) ủng hộ KTX 300,000 2,403,564,388

20-06-15 Gia đình anh Lại Anh Việt (Q10) ủng hộ KTX 200,000 2,403,764,388

20-06-15 Chị Nguyễn Thị Hồ Quì (P2-Phú Nhuận) ủng hộ KTX 700,000 2,404,464,388

20-06-15 Nhóm bạn AIG (Hindori) ủng hộ KTX 4,000,000 2,408,464,388

20-06-15 ANh Trí ủng hộ KTX 1,000,000 2,409,464,388

20-06-15 Gia đình Mango CMTX T3,4,5,6,7 5,000,000 2,414,464,388

20-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 20/6/15  (358ph). 716,000 2,415,180,388

20-06-15 Chi phí ngày 20/06/2015 2,470,000 2,412,710,388

22-06-15 Anh Long ủng hộ KTX 500,000 2,413,210,388

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

22-06-15 Chi phí ngày 22/06/2015 800,000 2,412,410,388

23-06-15 Anh chị Nhật Anh , Vân Anh (P5-Bình Thạnh) ủng hộ KTX 1,000,000 2,413,410,388

23-06-15 Chị Bùi Thanh Thanh ủng hộ KTX 4,200,000 2,417,610,388

23-06-15 Chị Nguyễn Như Thùy ủng hộ KTX 1,000,000 2,418,610,388

23-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/6/15  (361ph). 722,000 2,419,332,388

23-06-15 Chi phí ngày 23/06/2015 2,219,000 2,417,113,388

24-06-15 Chi phí ngày 24/06/2015 156,000 2,416,957,388

25-06-15 Anh Trịnh Hữu Thịnh ủng hộ KTX 100,000 2,417,057,388

25-06-15 Lãi T6 ATM 33,480 2,417,090,868

25-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/6/15  (390ph). 780,000 2,417,870,868

25-06-15 Chi phí ngày 25/06/2015 3,090,000 2,414,780,868

26-06-15 Chi phí ngày 26/06/2015 1,699,000 2,413,081,868

26-06-15 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 2,000,000 2,415,081,868

27-06-15 Chị Thi (P12 - BT ) ủng hộ KTX 500,000 2,415,581,868

27-06-15 Anh Kỳ ủng hộ KTX 500,000 2,416,081,868

27-06-15 Chị Phương ủng hộ KTX 500,000 2,416,581,868

27-06-15 Chị Phượng ủng hộ KTX 100USD 2,178,000 2,418,759,868

27-06-15 Chị Du Kim Ngọc ủng hộ KTX 500,000 2,419,259,868

27-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 27/6/15 (422ph). 844,000 2,420,103,868

27-06-15 Chi phí ngày 27/06/2015 457,000 2,419,646,868

28-06-15 Anh Nhannguyenak CMTX T5,6 1,400,000 2,421,046,868
28-06-15 Chi phí ngày 28/06/2015 95,000 2,420,951,868

30-06-15 Chị ADTB CMTX T7 200,000 2,421,151,868

30-06-15 Anh Mẫn ủng hộ KTX 500,000 2,421,651,868

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn

30-06-15 Anh Thuân ủng hộ KTX 2,000,000 2,423,651,868

30-06-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/6/15  (277ph). 554,000 2,424,205,868

30-06-15 Chi phí ngày 30/06/2015 2,430,000 2,421,775,868
30-06-15 Chi lương kỳ 2 tháng 6/2016 3,270,000 2,418,505,868

86,915,110 43,214,800 2,418,505,868

Thu Chi Tồn

2,374,805,558

514,110 2,375,319,668

11,200,000 2,386,519,668

65,561,000 2,452,080,668

9,640,000 2,461,720,668

43,214,800 2,418,505,868

86,915,110 43,214,800 2,418,505,868

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/6/2015 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000

690,000

02/6/2015 Bắp cải 7.6 10,000 76,000

Tổng

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tiền lãi

CMKTX

Tiến bán cơm (4.954 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 06/2015

Tồn quỹ cuối tháng 06/2015

Chi tiết

Tồn tháng 04/2015

Chi Tiết

CMTX



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

02/6/2015 Mướp 5 10,000 50,000

02/6/2015 Hành lá 0.5 26,000 13,000

02/6/2015 Ngò 1 10,000 10,000

02/6/2015 Tắc 1 10,000 10,000

02/6/2015 Muỗng 200 1,000 200,000

02/6/2015 Nĩa 200 1,000 200,000

02/6/2015 Dao thái thịt 6 20,000 120,000

02/6/2015 Vớt bọt đại 1 55,000 55,000

02/6/2015 Thau 60 2 95,000 190,000

02/6/2015 Thau 52 2 65,000 130,000

02/6/2015 Rổ 50 2 45,000 90,000

02/6/2015 Rổ 40 4 20,000 80,000

02/6/2015 Hộp lớn 6 110,000 660,000

02/6/2015 Hộp đựng khăn giấy 5 10,000 50,000

02/6/2015 Chuối 50 6,000 300,000

02/6/2015 Bắp cải 5 50,000

02/6/2015 Bí đỏ 5 50,000

02/6/2015 Hành lá 1 12,000 12,000

2,346,000

04/6/2015 Thịt xay 30 50,000 1,500,000

04/6/2015 Susu 5 7,000 35,000

04/6/2015 Cà rốt 3 13,000 39,000

04/6/2015 Hành lá 1 13,000 13,000

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

04/6/2015 Ngò 1 10,000 10,000

04/6/2015 Tắc 1 10,000 10,000

04/6/2015 Ớt 1 20,000 20,000

04/6/2015 Dây ruy ban + nơ 1 66,000 66,000

04/6/2015 Chuối 50 6,000 300,000

1,993,000

05/6/2015 Đùi gà góc tư 50 30,000 1,500,000

1,500,000

06/6/2015 Chuối 50 6,000 300,000

06/6/2015 Phí SMS VCB T5 1 8,800 8,800

06/6/2015 Susu 20 7,000 140,000

06/6/2015 Hành lá 0.5 26,000 13,000

06/6/2015 Cà rốt 2 13,000 26,000

06/6/2015 Tắc 0.5 20,000 10,000

06/6/2015 Ngò 1 10,000 10,000

06/6/2015 Sả xay 4 7,500 30,000

06/6/2015 Ớt bằm 1 25,000 25,000

06/6/2015 Cà chua 10 10,000 100,000

662,800

08/6/2015 Photo giấy A4 1 24,000 24,000

08/6/2015 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000

08/6/2015 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

08/6/2015 Khăn giấy 1 360,000 360,000

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

08/6/2015 Bầu 15 10,000 150,000

08/6/2015 Bắp cải 12 10,000 120,000

08/6/2015 Cà chua 5 8,000 40,000

08/6/2015 Hành lá 0.5 34,000 17,000

08/6/2015 Ngò 1 15,000 15,000

08/6/2015 Chanh dây 1 10,000 10,000

1,536,000

09/6/2015 Bao đựng rác lớn 2 40,000 80,000

09/6/2015 Bao đựng rác nhỏ 2 28,000 56,000

09/6/2015 Chuối 50 6,000 300,000

09/6/2015 Nùi rửa chén 10 3,000 30,000

09/6/2015 Pin tiểu 2 3,000 6,000

09/6/2015 Mái hiên che nắng 1 1,100,000 1,100,000

1,572,000

10/06/2015 Cá viên basa hấp 5 23,000 115,000

10/06/2015 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000

325,000

11/06/2015 Kim bấm 1 50,000 50,000

11/06/2015 Khẩu trang 50 15,000 750,000

11/06/2015 Da heo 5 23,000 115,000

11/06/2015 Cà rốt 4 15,000 60,000

11/06/2015 Ngò 1 20,000 20,000

11/06/2015 Tắc 0.5 20,000 10,000

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

11/06/2015 Ớt 1 32,000 32,000

11/06/2015 Trứng gà 150 1,900 285,000

11/06/2015 Túi PE 1,2 1 45,000 45,000

11/06/2015 Chuối 50 6,000 300,000

11/06/2015 Thịt xay (Bổ sung) 25 50,000 1,250,000

2,917,000

13/06/2015 Băng keo lớn 1 14,000 14,000

13/06/2015 Chuối 50 6,000 300,000

13/06/2015 Nước rửa chén 5 14,000 70,000

13/06/2015 Dừa xiêm 10 18,000 180,000

13/06/2015 Củ cái trắng 4 10,000 40,000

13/06/2015 Cà rốt 3 18,000 54,000

13/06/2015 Chanh dây 0.5 20,000 10,000

13/06/2015 Ớt 0.5 32,000 16,000

13/06/2015 Phí vc khẩu trang SG - CT 1 59,000 59,000

13/06/2015 Phí vc khẩu trang SG - ĐL 1 60,000 60,000

13/06/2015 Ba rọi (Bổ sung) 25 70,000 1,750,000

13/06/2015 Chi lương kỳ 1 T6 Chị Nga 1,000,000

13/06/2015 Chi lương kỳ 1 T6 Anh Phong 1,000,000

13/06/2015 Chi lương kỳ 1 T6 Chị Nghĩa 500,000

13/06/2015 Chi lương Đức Thắng 6 70,000 420,000

13/06/2015 Chi lương Hằng 3 70,000 210,000

5,683,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

15/06/2015 Cá viên basa hấp 25 23,000 575,000

15/06/2015 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

685,000

16/06/2015 Susu 13 7,000 91,000

16/06/2015 Rau muống 50,000

16/06/2015 Cà rốt 34,000

16/06/2015 Me 29,000

16/06/2015 Hành lá 0.5 24,000 12,000

16/06/2015 Rau cần 1 5,000 5,000

16/06/2015 Nước rửa chén 130,000

16/06/2015 Cà chua 15,000

16/06/2015 Rau nêm 1 7,000 7,000

16/06/2015 Chuối 50 6,000 300,000

673,000

17/06/2015 Đùi gà góc tư 60 30,000 1,800,000

17/06/2015 Tiền điện tháng 6/2015 1 1,021,000 1,021,000

17/06/2015 Hành lá 0.5 26,000 13,000

17/06/2015 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000

17/06/2015 Ngò 0.3 50,000 15,000

17/06/2015 Tắc 0.5 20,000 10,000

17/06/2015 Sả bằm +ớt bằm 50,000

17/06/2015 Cà rốt 5 16,000 80,000

17/06/2015 Nước rửa chén 10 4,400 44,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

17/06/2015 Tăm 1 17,000 17,000

17/06/2015 Ly nhựa 2000 180 360,000

17/06/2015 Vỏ nước 40,000

17/06/2015 Chuối 45 6,000 270,000

17/06/2015 Phiếu giữ xe 1 5,000 5,000

3,740,000

20/06/2015 Thịt vai đùi 25 70,000 1,750,000

20/06/2015 Phí vệ sinh T6 1 100,000 100,000

20/06/2015 Susu 15 8,000 120,000

20/06/2015 Cà rốt 5 18,000 90,000

20/06/2015 Củ cải trắng 5 10,000 50,000

20/06/2015 Hành lá 0.5 26,000 13,000

20/06/2015 Ngò 0.3 50,000 15,000

20/06/2015 Chanh dây 1 18,000 18,000

20/06/2015 Nước rửa chén 10 4,400 44,000

20/06/2015 Chuối 45 6,000 270,000

2,470,000

19/06/2015 Gaz 48kg  (Bổ sung) 2 1,103,000 2,206,000

2,206,000

22/06/2015 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000

22/06/2015 Chả cá basa hấp 5 22,000 110,000

800,000

23/06/2015 Chuối 45 6,000 270,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

23/06/2015 Cải thìa 10 15,000 150,000

23/06/2015 Tắc 10,000

23/06/2015 Hành lá 0.5 24,000 12,000

23/06/2015 Bí đỏ 3 15,000 45,000

23/06/2015 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000

23/06/2015 Ngò 1 15,000 15,000

23/06/2015 Phiếu giữ xe 2 5,500 11,000

23/06/2015 Nùi rửa chén 55,000

23/06/2015 Phí điện thoại bàn T5 1 143,000 143,000

23/06/2015 Phí internet T5 1 390,000 390,000

23/06/2015 Tiền nước T6 1 1,103,000 1,103,000

2,219,000

24/06/2015 Susu 12 7,000 84,000

24/06/2015 Cà rốt 2 15,000 30,000

24/06/2015 Hành lá 0.5 24,000 12,000

24/06/2015 Ngò 1 15,000 15,000

24/06/2015 Chanh dây 1 15,000 15,000

156,000

25/06/2015 Thịt vai 33 70,000 2,310,000

25/06/2015 Thịt xay 1 50,000 50,000

25/06/2015 Chuối 45 6,000 270,000

25/06/2015 Ớt xay 1 10,000 10,000

25/06/2015 Tỏi xay 0.5 40,000 20,000

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

25/06/2015 Chanh 30,000

25/06/2015 Phiếu giữ xe 100 4,000 400,000

3,090,000

26/06/2015 Bao PE 1.2x1.5 1 45,000 45,000

26/06/2015 Bao xốp đen 2 32,000 64,000

26/06/2015 Bao xốp trắng 2 45,000 90,000

26/06/2015 Đùi gà góc tư 50 30,000 1,500,000

1,699,000

27/06/2015 Chuối 45 6,000 270,000

27/06/2015 Cà rốt 3 15,000 45,000

27/06/2015 Gừng 1 40,000 40,000

27/06/2015 Tía tô 0.5 20,000 10,000

27/06/2015 Ngò 1 15,000 15,000

27/06/2015 Hành lá 1 22,000 22,000

27/06/2015 Bao PE 0.8x1.2 1 45,000 45,000

27/06/2015 Tắc 10,000

457,000

28/06/2015 Bút lông viết bảng 10 9,500 95,000

95,000

28/06/2015 Giò lụa 15 70,000 1,050,000

28/06/2015 Giò lụa chiên 15 60,000 900,000

28/06/2015 Chanh 30,000

28/06/2015 Tỏi xay 1 10,000 10,000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

28/06/2015 Thịt xay 1 80,000 80,000

28/06/2015 Tỏi 3 40,000 120,000

28/06/2015 Chuối 40 6,000 240,000

28/06/2015 Chi lương kỳ 2 T6 Chị Nga 500,000

28/06/2015 Chi lương kỳ 2 T6 Anh Phong 1,000,000

28/06/2015 Chi lương kỳ 2 T6 Chị Nghĩa 500,000

28/06/2015 Chi lương Đức Thắng 7 70,000 490,000

28/06/2015 Chi lương Hằng 6 70,000 420,000

28/06/2015 Chi lương D Phòng P5-Q10 6 60,000 360,000

5,700,000

43,214,800

Tổng

Tổng cộng


